
 

TRƯỜNG MẦM NON  

BÌNH TRỊ ĐÔNG 

NĂM HỌC 2024 - 2025 



KẾ HOẠCH TUẦN 

LỚP:  12-18 THÁNG (NAI BI) 

Từ ngày 18/11/2024 đến ngày 29/11/2024 

 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

18/11/2024 

đến ngày 

22/11/2024) 

 

- Trẻ thực hiện 

được vận động : 

Ngồi lăn bóng với 

cô 

- Trẻ xoay bàn tay 

và cử động các 

ngón tay: trò chơi 

"Chú chim xinh". 

 

- Trẻ chỉ, nói tên 

con vật quen 

thuộc theo yêu 

cầu của người 

lớn: Con gà. 

- Trẻ bắt chước 

hành động đơn 

giản của những 

người thân. 

 

- Trẻ hát theo và 

tập vận động đơn 

giản theo nhạc bài 

hát "Cá vàng 

bơi". 

- Trẻ làm theo 

được một vài yêu 

cầu đơn giản: 

chào - khoanh 

tay; hoan hô - vỗ 

tay; tạm biệt - vẫy 

tay... 

- Trẻ thực hiện 

các cử động của 

bàn tay, ngón tay 

bóp đồ vật.           

- Trẻ nghe bài thơ   

"Con voi". 

 

- Trẻ nghe truyện 

kể đơn giản theo 

tranh: Mèo con 

thích ăn cá. 

- Trẻ nhắc lại 

được một số từ 

đơn: mẹ, bà, ba, 

gà, tô.... 

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

25/11/2024 

đến ngày 

29/11/2024) 

 

- Trẻ thực hiện 

được các vận 

động cơ bản để 

bò qua vật cản 

- Trẻ mở sách, 

xem tranh và chỉ 

vào các nhân vật, 

sự vật trong tranh. 

 tay... 

- Trẻ tập thực 

hiện một số hành 

vi giao tiếp như: 

chào, tạm biệt, 

cảm ơn. Nói từ 

"ạ" "dạ".  

- Trẻ giao tiếp với 

cô và bạn: chơi 

trò chơi "Con cá" 

- Trẻ chỉ vào một 

vài bộ phận của 

cơ thể: mắt, mũi, 

miệng. 

- Trẻ nghe hát 

"Em tập lái ô tô". 

 

 

- Trẻ nghe bài 

hát: “Cô và mẹ”. 

- Trẻ làm theo 

được một vài yêu 

cầu đơn giản: 

chào - khoanh 

tay; hoan hô - vỗ 

tay; tạm biệt - vẫy 

tay... 

- Trẻ thực hiện 

vận động các cử 

động của bàn tay, 

ngón tay đóng mở 

nắp không ren.    

- Trẻ chỉ vào hoặc 

nói tên một vài bộ 

phận cơ thể:mắt, 

mũi, miệng khi 

được hỏi. 



 



KẾ HOẠCH TUẦN THÁNG 11 
LỚP: 13-24 tháng (Thỏ Ngọc) 

Từ ngày 18/11/2024 đến ngày 29/11/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 
(Từ ngày 

18/11/2024 

đến ngày 

22/11/2024) 

 

nghe kể 

chuyện đơn 
giản theo 

tranh “ vì 

sao thỏ cụt 
đuôi” 

Biết vận 

động đơn 
giản theo 

nhạc dậm 

chân lắc 
lư vỗ tay 

Nhận biết 

đồ chơi to 
nhỏ 

Nhắc lại 

được từ 
ngữ và câu 

ngắn con 

vịt vịt bơi 
bé đi chơi 

-Biết ném 

bằng một 
tay lên phía 

trước được 

khoảng 1.2 
mét  

-Nhận biết 
đồ chơi to 

nhỏ 

Tuần 4 
(Từ ngày 

25/11/2024 

đến ngày 

29/11/2024) 

 

Biết giữ 

được thăng 
bằng cơ thể 

trong vận 

động đi 
trong 

đường hẹp 

Trẻ biết bỏ 

rác đúng 
nơi quy 

định 

Lấy được 

đồ chơi có 
màu đỏ thì 

yêu cầu 

hoặc gợi ý 
của người 

lớn 

Nghe âm 

thanh to 
nhỏ 

 

- Chỉ và nói 

tên con vật 
theo yêu 

cầu của 

người lớn 
“con gà”  

-Nghe âm 

thanh to 
nhỏ 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
   NHÓM LỚP: 25-36 THÁNG( GẤU BÔNG) 

Từ ngày 18/11/2024 đến ngày 29/11/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 

(Từ ngày 

18/11/2024 

đến ngày 

22/11/2024) 

 

Đồ dùng, đồ chơi 

của bản thân và 

của nhóm/ lớp: 

nệm của bé và kỹ 

năng xếp nệm 

 

Đi có mang vật 

trên tay 

 

Xếp chồng 6 -8 

khối( xây nhà) 

 

Nhận biết một số 

vật dụng nguy 

hiểm 

 

Nghe và trả lời 

được các câu hỏi 

đơn giản: "Ở 

đâu?", "làm gì?", 

"để làm gì?", "Cái 

gì?", "Như thế 

nào? qua truyện"  

Thỏ con không 

vâng lời". 

 

Tuần 4 

(Từ ngày 

25/11/2024 

đến ngày 

29/11/2024) 

 

Vận động theo 

nhạc " Chú thỏ 

con" 

 

Xem tranh và gọi 

tên các  sự vật 

 

Nặn cái bánh. 

 

Đứng co 1 chân. 

 

Biết thể hiện một 

vài hành vi xã hội 

đơn giản qua trò 

chơi giả bộ ( trò 

chơi bế me, 

khuấy bột cho me 

bé,nghe điện 

thoại,..) 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 3-4 TUỔI (MẦM 1) 

Từ ngày 18/11/2024 đến ngày 29/11/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 

(Từ ngày 

18/11/2024 

đến ngày 

22/11/2024) 

 

- Vận động đơn 
giản theo nhịp bài 

hát “ Cô giáo em” 

- Dạy trẻ kĩ năng 
xé giấy dài tạo 

thành quai dép” 

- Trẻ nhận biết và 
thể hiện cảm xúc 

tình cảm với cô 

giáo 
- Ôn Vận động 

đơn giản theo 

nhịp bài hát “ Cô 
giáo em” 

- Nhận biết hình 
tam giác và hình 

chữ nhật 

- Làm bài tập toán  
( trang 13) 

- Trẻ biết phối 
hợp các nguyên 

vật liệu tạo hình 

trong thiên nhiên 
để tạo ra sản 

phẩm 

- Ôn nhận biết 
hình tam giác, 

hình chữ nhật 

- Trẻ biết thực 
hiện vận động “ 

ném xa bằng 1 

tay” 
- Làm bài tập 

khám phá khoa 

học ( trang 16) 

 

Tuần 4 

(Từ ngày 

25/11/2024 

đến ngày 

29/11/2024) 

 

- Trẻ hát đúng 
giai điệu, lời ca 

bài hát” Cháu yêu 

cô chú công 
nhân” 

- trẻ biết nhận, 

đưa vật bằng hai 
tay và cảm ơn 

- CCKNS Trẻ biết 
tên gọi sản phẩm 

cuẩ một số nghề 

phổ biến 
-  Ôn bài hát cháu 

yêu cô chú công 

nhân  

- Trẻ thực hiện 
được vận động 

“Bò theo đường 

zích zắc 
- Ôn: tên gọi sản 

phẩm cuẩ một số 

nghề phổ biến 

  

- Toán: Trẻ nhận 
biết được phía 

trên phía dưới so 

với bản thân 
- Ôn Bò theo 

đường zích zắc 

 

 

- Trẻ biết cài cởi 
cúc áo 

- Ôn nhận biết 

được phía trên 
phía dưới so với 

bản thân 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 

LỚP: MẪU GIÁO 3-4 TUỔI (MẦM 2) 

Từ ngày 18/11/2024 đến ngày 1/12/2024 

 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 

(Từ ngày 

18/11/2024 

đến ngày 

22/11/2024) 

Hát: "Cô giáo 

em"  

Ôn Kỹ năng 

rửa tay bằng 

xà phòng 

 

-CCKNS: Trẻ 

biết ngày nhà 

giáo Việt Nam 

20/11 Tô màu 

tranh cô giáo 

 

 

Làm thiệp 

tặng cô 20/11      

Ôn Kỹ năng 

đánh răng 

 

Ném xa bằng 

1 tay.                                   

Bài tập Giấy 

A4 " Tô màu 

theo mẫu" 

 

Kỹ năng cài, 

cởi cúc áo                                 

Ôn nhận biết 

hình chữ nhật- 

hình tam giác  

 

Tuần 4 

(Từ ngày 

27/11/2024 

đến ngày 

1/12/2024) 

Ghép đôi                              

Bài tập Toán 

"Ghép đôi"   

 

CCKNS: những 

vật nguy hiểm 

nên tránh 

Bài tập KH&XH 

 

Bật xa 20-

25cm                                

Ôn Kỹ năng 

Ném xa bằng 

1 tay.      

 

KNS: "Bé tập 

đánh răng"                            

Bài tập Giấy 

A4 "Số lượng" 

 

Vẽ bông hoa                          

Ôn kỹ năng 

cầm bút tô 

màu 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 3-4 TUỔI (MẦM 3) 

Từ ngày 18/11/2024 đến ngày 29/11/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 
(Từ ngày 

18/11/2024 

đến ngày 

22/11/2024) 

 

- Trẻ biết và thực 

hiên nặn "bánh 

pizza" 

- Ôn lại câu 

chuyện Qua 

đường. 

- CCKNS Trẻ 

nhận biết máy 

bay 

-  Trẻ thuộc và 

hiểu nội dung bài 

thơ “xe lu và xe 

ca” 

- Trẻ biết ném 

đích ngang xa 

1,5m 

- Ôn luyện một số 

thói quen tốt giữ 

gìn sức khỏe 

trong phòng bệnh 

 

- Trẻ nhận biết 

phía trước phía 

sau so với bản 

thân  

-  Trẻ biết tô tranh 

về cơ thể trẻ, 

chức năng các bộ 

phận cơ thể. 

- Trẻ thuộc bài 

thơ “Đàn kiến nó 

đi” 

- Ôn lại phía 

trước phía sau so 

với bản thân 

 

Tuần 4 
(Từ ngày 

25/11/2024 

đến ngày 

29/11/2024) 

 

- Trẻ biết hát 

“Món quà tặng 

cô” 

-  Trẻ thực hiện  

"Kỹ năng gấp 

quần áo" 

- CCKNS Trẻ biết 

thực hiên kỹ năng 

lau mặt 

-  Ôn  5 giác 

quan" trẻ chỉ và 

gọi tên 5 giác 

quan cùng cô. 

- Trẻ biết và thích 

chăm sóc cây 

- Ôn lại bài thơ 

"Đàn kiến nó đi". 

 

- Trẻ làm quen 

với nhạc cụ " Xúc 

xắc" 

- Ôn lại kĩ năng 

chăm sóc cây 

 

 

- Trẻ nghe hiểu 

nội dung truyện 

kể "Bu bu không 

sạch sẽ" 

Ôn lại kĩ năng 

chơi nhạc cụ Xúc 

xắc 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3,4 THÁNG 11 

LỚP: MẪU GIÁO 4-5 TUỔI (CHỒI 1) 

Từ ngày 18/11/2024 đến ngày 29/11/2024 

 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 

(Từ ngày 

18/11/2024 

đến ngày 

22/11/2024) 

 

- Vận động 

'Ném xa 

bằng 1 tay"  

- Trẻ biết 

lắng nghe 

khi cô hoặc 

bạn nói. 

 

- Biết kể tên 

và nói đặc 

điểm một số 

lễ hội. 20/11  

- Thực hiện 

bài tập toán  

 

- Bắt chước 

giọng nói, 

điệu bộ của 

nhân vật 

“Củ cải 

trắng” 

- Cho trẻ tô 

màu nhân 

vật trong 

truyện. 

 

 

-Tự chọn 

dụng cụ, 

nguyên vật 

liệu để tạo ra 

hình trái tim 

theo ý thích. 

- Rèn cách 

cầm kéo  

 

Trẻ biết 

chắp ghép 

các hình 

hình học để 

tạo thành 

các hình 

mới theo 

yêu cầu. 

- Thực hiện 

bài tập 

KPKHXH 

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

25/11/2024 

đến ngày 

29/11/2024) 

 

 

-  Bò 
trong 

đường 

dích dắc 

- Thực hiện 

bài tập toán   

 

 - CCKNS: 

"Cá bảy màu" 

- Rèn thói 

quen lấy tay 

che miệng khi 

ho, hắt hơi, 

ngáp. 

 

- Nghe 

hiểu nội 

dung 

truyện kể“ 

Cá chép 

con” 

- Trẻ sắp 

xếp tranh 

theo câu 

chuyện. 

 

- Vẽ phối hợp 

các nét thẳng, 

cong tròn để 

tạo thành con 

bướm 

- Thực hiện 

bài tập tạo 

hình  

 

- Vận nhịp 

nhàng theo 

giai điệu 

của bài hát: 

Tập đếm. 

- Rèn trẻ 

kỹ năng 

lắng nghe 

 

. 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 4-5 TUỔI (CHỒI 2) 

Từ ngày 18/11/2024 đến ngày 29/11/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 

(Từ ngày 

18/11/2024 

đến ngày 

22/11/2024) 

 

-Trẻ biết phối hợp 

các nguyên vật 

liệu tạo hình, để 

tạo ra sản phẩm ( 

Que thiệp ) 

- Ôn kỹ năng. Đeo 

khẩu trang 

 

-Trẻ biết  Tung bắt 

bóng với người 

đối diện (bắt 

được 3 lần không 

rơi bóng, khoảng 

cách 3m) 

- Ôn "Kỹ năng 

chải răng đúng 

cách"  

 

 -Trẻ biết kể tên và 

nói đặc điểm ngày 

lễ Nhà giáo Việt 

Nam. 

-Trẻ biết thực hiện 

kỹ năng xếp quần 

áo  

 

-Trẻ biết kể tên và 

nói đặc điểm 

ngày lễ Nhà giáo 

Việt Nam. 

-Trẻ biết thực hiện 

kỹ năng xếp quần 

áo  

 

 

- Trẻ hát đúng giai 

điệu, lời ca  của bài 

hát:“ Cô giáo e: 

- Vẽ cô giáo của em 

 

Tuần 4 

(Từ ngày 

25/11/2024 

đến ngày 

29/11/2024) 

 

- Trẻ biết bật liên 

tục về phía trước 

-Trẻ biết khám phá 

khẩu trang 

 

-Trẻ biết đặc điểm 

bên ngoài của 

con vật sống dưới 

nước, ích lợi và 

tác hại đối với 

con người 

- Trẻ taọ hình con 

vật từ nguyên vật 

liệu mở 

- Trẻ biết làm lõm, 

dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt 

nhọn, uốn cong đất 

nặn để nặn  thành 

sản phẩm có nhiều 

chi  tiết. ( Nặn các 

con vật dưới biển 

mà bé thích). 

(T10)Trẻ biết chữ số, 

đếm số lượng 3 

- Trẻ phân biệt 

được hành vi 

đúng, sai của con 

người đối với vật 

nuôi 

- Trẻ thực hiện tập 

Tạo hình 

 

Trẻ vận động nhịp 

nhàng theo giai điệu, 

nhịp điệu của các 

bài hát, bản nhạc “ 

Cô giáo em” 

- Ôn so sánh số lượng 

của hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 

3 (T10) 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 4-5 TUỔI (CHỒI 3) 

Từ ngày 18/11/2024 đến ngày 29/11/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 
Tuần 3 
(Từ ngày 
18/11/2024 
đến ngày 
22/11/2024) 
 

TD: Bật tách 
khép chân qua 
5 ô 
KNS: Không đi 
theo, không 
nhận quà của 
người lạ 

CCKNS: Kể tên 
các hoạt động và 
biết ý nghĩa của 
ngày nhà giáo 
Việt Nam 20/11 
- Trẻ thực hiện 
tập tô Các nét cơ 
bản trang số 5 

VĐTN: Cô giáo 
em 
- Thực hiện bài 
tập Tạo hình "Xé, 
dán cánh hoa" 
trang 9 

LQVT: Ghép đôi 
- Trẻ taọ hình con 
vật từ nguyên vật 
liệu mở 
 

KỂ CHUYỆN: Bắt 
chước giọng nói, 
điệu bộ của nhân vật 
trong truyện "Cáo 
thỏ và gà trống"  
- Ôn so sánh số 
lượng của hai nhóm 
đối tượng trong 
phạm vi 4 

Tuần 4 
(Từ ngày 
25/11/2024 
đến ngày 
29/11/2024) 
 

TD: Chuyền, 
bắt bóng qua 
đầu, qua chân 
KNS: Lắng 
nghe ý kiến 
người khác 
 

KNS: Làm yaourt 
trái cây 
 - Trẻ thực hiện 
tập Chữ viết 
trang số 8 "Bé tô 
màu, khoanh tròn 
và nối chữ đ" 

LQVT: So sánh số 
lượng trong 
phạm vi 4 
 - Trẻ thực hiện 
tập TH trang số 
11 "Dán hoa" 

KC: Kể lại sự việc 
theo trình tự câu 
chuyện "Nòng 
nọc tìm mẹ" 
 - Trẻ thực hiện 
tập KH&XH trang 
số 11 "Gạch chéo 
con vật không 
cùng nhóm" 

TH: Cắt dán hàng rào 
- Thực hiện bài tập 
Tạo hình " Nặn đồ 
nướng" trang 16 
 

 



 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI (LÁ 1) 

Từ ngày 18/11/2024 đến ngày 29/11/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

18/11/2024 

đến ngày 

22/11/2024) 

- Nghe và nhận ra 

giai điệu, sắc thái 

của bài hát “ Cô là 

tất cả”.   

- Rèn kỹ năng tô 

màu kín  

 

-Thể hiện một số 

hiểu biết,các hoạt 

động và ý nghĩa 

nghề giáo viên.   

- Ôn bài hát " Cô là 

tất cả" 

- Biết phối hợp các 

kĩ năng cắt, xé dán 

để  tạo ra tấm thiệp. 

- Chào hỏi lễ phép 

không cần cô nhắc 

nhở. 

- Ôn tập chữ số từ 1 

đến 8 

- Nghe hiểu nội 

dung câu chuyện " 

Món quà cô giáo"    

- Rèn kỹ năng trải 

nệm ngay ngắn 
 

- Nhận biết chữ số 8 

và số lượng trong 

phạm vi 8.    

- Rèn kỹ năng cắt, 

xé, dán 

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

25/11/2024 

đến ngày 

29/11/2024) 

- Trẻ biết kêu cứ  và  

chạ  khỏi n i ng   

hiểm  

- Rèn kỹ năng cầm 

bút chì 

 

- Nhận ra và không 

ch i một  ố  đồ vật 

c  thể  g    ng    

hiểm.  

- Biết tránh một số 

vật dụng nguy hiểm: 

phích nước nóng, xô 

nước 

- Rèn kỹ năng nhảy 

lò cò 

 

- Nghe hiểu nội 

dung câu chuyện  

“Hoa bìm bìm" .  

- Cung nhau kể lại 

câu chuyện "Hoa 

bìm bìm" 
 

- Nhận dạng được 

chữ v,t  có trong 

bảng chữ cái Tiếng 

Việt.   

- Tô, đồ chữ v   
 

- Biết tách, gộp các 

nh m đối tượng 

trong phạm vi 8 

thành hai nhóm 

bằng các cách khác 

nha  và đếm.    

- Tô, đồ chữ t   
 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 

LỚP: MẪU GIÁO 5-6 TUỔI (LÁ 2) 

Từ ngày 4/11/2024 đến ngày 15/11/2024 

 

TUẦN Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 

Từ ngày 

18/11/2024 

đến ngày 

22/11/2024 

THỂ 

DỤC: 

 -Bò bằng 

bàn tay và 

bàn chân 

4m- 5m  

 - Rèn kỹ 

năng cầm 

kéo   

 

CCKNS: 

-Trẻ tìm 

hiểu công 

việc của 

cô giáo  

-Ôn kỹ 

năng lau 

mặt 

 

 

VĐTN: 

- Bài hát 

cô giáo 

em 

 - Ôn bài 

hát "Cô 

giáo em" 

 

 

- Thử 

nghiệm 

gieo hạt            

- Hát " 

Thương 

lắm thầy 

cô ơi". 

LQVT: 

- Nhận biết 

chữ số 9 và 

số lượng 

trong phạm 

vi 9.  

- Rèn kỹ 

năng gấp 

quần áo 

 

Tuần 4 

Từ ngày 

25/11/2024 

đến ngày 

29/11/2024 

KỂ 

CHUYỆN: 

- Trẻ nghe 

hiểu nội 

dung câu 

chuyện " 

Gấu con bị 

đau răng". 

 - Rèn kỹ 

năng chải 

răng 

 

CCKNS: 

-Trẻ tìm 

hiểu công 

việc của 

cô y tế  

- Làm bài 

tập đồ 

chữ 

 

 

-Trẻ làm 

quen một 

số thao 

tác đơn 

giản 

trong chế 

biến món 

ăn: sữa 

chua trái 

cây. 

 - Rèn kỹ 

năng dọn 

bàn ăn: ăn 

gia đình 

LQCV: 

-Trẻ hiểu 

từ trái 

nghĩa.  

-Trẻ hát 

đúng giai 

điệu bài hát 

"Chú ếch 

con" 

 

TCKNXH:  

Trẻ sẵn sàng 

giúp đỡ khi 

người khác 

gặp khó 

khăn  

- Trẻ thích 

chăm sóc 

cây: tưới 

cây ở lớp 

 



 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 

LỚP: MẪU GIÁO 5-6 TUỔI ( LÁ 3) 

Từ ngày 18/11/2024 đến ngày 20/11/2024 

 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 

(Từ ngày 

18/11/2024 

đến ngày 

22/11/2024) 

 

- PTNN: - Hiểu từ 

trái nghĩa. 

- Vận động minh 

họa nhịp nhàng phù 

hợp nhịp điệu bài 

hát "Cô giáo em" 

 

 

- CCKNS:  Trẻ biết 

tên gọi, công cụ, sản 

phẩm, các hoạt động 

và ý nghĩa nghề gióa 

viên 

- Vận động tự do với  

bài hát "Cô là tất cả" 

 

- Tạo Hình:Phối hợp 

các kĩ năng xé vụn 

để  tạo ra sản phẩm 

có màu sắc, kích 

thước, hình dáng, 

đường nét hài hoà, 

bố cục cân đối  

- Tập tô, tập đồ các 

chữ số 5,6 

 

- Thể dục:Trẻ biết 

ném và bắt bóng 

bằng  hai tay từ 

khoảng cách xa 4m. 

- Rèn thao tác vệ 

sinh. 

 

- Toán : Tách một 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 8 

thành hai nhóm  

bằng các cách khác 

- Trẻ biết kể tên và 

nói về ngày 20/11. 

 

 

Tuần 4 

(Từ ngày 

25/11/2024 

đến ngày 

29/11/2024) 

 

- LQCV: .Trẻ nhận 

dạng được chữ cái 

trong bảng chữ cái 

tiếng Việt "D,Đ " 

- Thực hiện bài tập 

cao thấp, dài ngắn 

 

- CCKNS: Trẻ kể 

được một số tên gọi 

công cụ, sản phẩm, 

các hoạt động và ý 

nghĩa cùa nghề lính 

cứu hỏa  

-  Vẽ công việc của 

lính cứu hỏa 

 

- Chỉ số 85.Biết kể 

chuyện theo tranh 

minh họa và theo 

kinh nghiệm của bản 

thân. 

- Nối con vật theo 

chiều lớn dần 

 

- Thể dục:Trẻ biết 

ném xa bằng  2 tay. 

- Kỹ năng cầm đũa 

trong bữa ăn gia 

đình. 

 

 

- Tạo hình : Phối 

hợp các kỹ năng nặn 

tạo ra sản phẩm  

- Rèn kỹ năng :  

buộc dây. 

 

 

 


